
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 13 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:165 /QĐ-T06-P3 ngày 27/01/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Đặng Việt Cường 28/08/1982 019082000250 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Ban Quản trị Chung cư Mỹ Phúc  

2  Nguyễn Ngọc Duy 28/12/1984 068084009198 27/11/2024 Bộ Công an 
Ban Quản trị nhà chung cư Hoàng 

Kim Thế Gia 

3  Lê Đình Hoàng 24/10/1993 066093019783 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

Phát Phát Lợi 

4  Nguyễn Ngọc Thơ 20/5/1964 079064000898 04/7/2024 Bộ Công an 
Khách sạn Equatorial Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5  Nguyễn Bá Hưng 19/11/1986 077086005816 10/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh tại Đồng Nai-Công ty 

TNHH đồ gỗ Nghĩa Sơn 

6  Nguyễn Thanh Chung 21/08/1992 052092011355 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh tại Đồng Nai-Công ty 

TNHH đồ gỗ Nghĩa Sơn 

7  
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 12/03/1980 074180008068 23/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Định Dậu 

8  Trần Khôn Hiền 01/08/2004 074204005555 23/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Định Dậu 

9  Nguyễn Viết Thanh 01/08/1972 074072001292 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Hộ kinh doanh HKD _Chợ AN Tây 

10  Nguyễn Văn Khánh 20/01/1989 083089004191 13/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH LDC Logistics  

Việt Nam 

11  Đỗ Ngọc Đăng Hiếu 04/12/1988 079088018311 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH LDC Logistics  

Việt Nam 

12  Nguyễn Văn Minh 21/03/1993 038093033715 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

13  Khổng Quang Duy 06/07/1991 036091017242 17/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

14  Lê Minh Thư 09/11/1989 084089004485 13/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

15  Phan Cư Minh 12/03/1989 066089018791 12/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

16  Phan Mạnh Cường 01/05/1985 040085004965 12/05/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

17  Nguyễn Văn Hải 20/08/1988 044088004944 07/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

18  Vòng Quan Thanh 19/01/1995 075095000737 18/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý 

kỹ thuật IMP 

19  Lương Hoài Kiếm 05/06/1989 079089040184 19/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH may thêu  

Thuận Phương 

20  Nguyễn Bá Nam 09/04/1976 079076012291 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH may thêu  

Thuận Phương 

21  Trần Xuân Quang 20/09/1983 040083015277 25/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH Cty TNHH Thực phẩm Orion vina 

22  Nguyễn Văn Nam 13/12/1984 040084008568 02/12/2024 Bộ Công an Cty TNHH Thực phẩm Orion vina 

23  Lê Quang Thầm 10/07/1991 074091004519 25/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH hàng hóa da thuộc 

Yixin việt nam 

24  Nguyễn Uy Vinh 27/9/1979 079079024814 02/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Siam city Cement  

(Việt Nam ) 

25  Nguyễn Văn Quyết 15/04/1997 042097012952 19/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV  

Thanh Vương Phát 

26  
Nguyễn Ánh 

Trang 
Đài 13/10/1985 079185036273 16/09/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Ding Xin Industrial 

27  Nguyễn Minh Đức 18/08/1978 001078004938 25/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên  

Ngọc Diệp 

28  Sử Tú Oanh 01/08/19781 091178017645 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mori Shige 

29  Lương Thế Hùng 10/01/1991 040091009580 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hoàng Hùng 

30  Nguyễn Văn Hoàng 19/05/1990 040090030412 29/12/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Hoàng Hùng 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

31  Lê Nhật Linh 07/03/1991 079091028794 20/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Hộ kinh doanh cơ sở thiết bị  

Kim Long 

32  Nguyễn Xuân Hiếu 27/09/1984 036084007466 26/07/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Hà Đạt 

33  Phan Tấn Đạt 22/01/1994 074094000937 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Một Thành Viên  

Quốc Tế Protrade 

34  Nguyễn Thanh Thuận 09/09/1997 074097008524 25/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Một Thành Viên  

Quốc Tế Protrade 

35  Đặng Duy Kha 02/05/1993 070093008492 14/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty TNHH San Miguel Pure 

Foods (VN) 

36  Lê Hoàng Tình 26/03/1993 089093012868 06/08/2024 Bộ Công an Tự do 

37  Cao Hồng Cát Mộng 16/01/1980 082180015750 23/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Cholimex 

38  Nguyễn Tăng Sơn 15/11/1983 038083002759 24/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Cholimex 

39  
Đặng Đức 

Minh 
Hoàng 10/03/1989 048089001732 23/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần ô tô GMG 

40  Hoàng Cao Sơn 27/01/1986 037086004874 09/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần ô tô GMG 

41  
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Giao 13/04/1996 049196005574 23/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH công nghiệp dệt 

Huge-Bamboo 

42  Nguyễn Thanh Phương 13/08/1972 074072010470 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH công nghiệp dệt 

Huge-Bamboo 

43  
Nguyễn Thị 

Mai 
Hương 12/11/1995 092195000558 21/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH công nghiệp dệt 

Huge-Bamboo- Chi nhánh Bàu Bàng 

44  Cao Văn Sỹ 08/7/1989 074089002505 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH công nghiệp dệt 

Huge-Bamboo- Chi nhánh Bàu Bàng 

45  Cao Văn Dũng 28/10/1987 074087002608 27/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Long Triumph 

46  Thái Kim Long 09/06/1996 089096019430 03/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Long Triumph 

47  Trần Thị Cẩm Linh 24/09/1996 094196005713 02/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ananda việt nam 

48  Trần Văn Duyên 14/08/1985 037085008732 19/05/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Asia Packaging 

Industries Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

49  Trương Minh Tiến 16/03/1993 086093000620 24/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Asia Packaging 

Industries Việt Nam 

50  Phạm Minh Mẩn 22/12/2001 096201012130 11/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Asia Packaging 

Industries Việt Nam 

51  Nguyễn Đức Phú 05/01/1983 080083017091 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần dược phẩm  

Đạt Vi Phú 

52  Phạm Hoàng Vĩ 01/04/1997 066097020175 25/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công Nghiệp Zhong 

Ju Việt Nam 

53  Lưu Đại Dương 25/03/1989 042089014554 24/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công Nghiệp Zhong 

Ju Việt Nam 

54  Nguyễn Ngọc Khoa 19/07/1985 074085010128 24/07/2025 Bộ Công an 
Công Ty TNHH MTV Công nghiệp 

FUTURE TYCOON 

55  
Nguyễn Thị 

Yến 
Nhi 20/04/1997 084197005136 06/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cty TNHH Dự Án Hồ Tràm  

xã Hồ Tràm 

56  Đinh Mai Văn Hoài 05/10/1997 077097003863 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Cty TNHH Dự Án Hồ Tràm  

xã Hồ Tràm 

57  Trần Thanh Thiên 03/07/2001 077201002830 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Cty TNHH Dự Án Hồ Tràm  

xã Hồ Tràm 

58  Phan Tuấn Đạt 28/12/1995 072095007814 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Lốp Xe H.A Vina 

59  Đặng Văn Tùng 02/01/1984 072084004045 15/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Lốp Xe H.A Vina 

60  Bùi Nhật Yên Bình 12/05/2006 075306007894 13/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Min Jie 

61  Lê Huy Hùng 21/10/1980 038080016181 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH DONG BANG II 

62  Nguyễn Minh Lâm 24/06/1980 080080007234 23/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương 

63  Lê Đình Chương 05/11/1975 066075001591 10/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương 

64  Thạch Si Ráth 01/03/1987 094087010709 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương 

65  Cao Hồng Huy 21/06/1982 080082020183 02/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương 

66  Nguyễn Văn Sáng 30/10/1994 082094007955 04/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

67  Nguyễn Văn Viễn 15/05/1989 051099016601 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

68  Huỳnh Hữu Thông 28/11/1982 079082018437 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

69  Lê Thanh Hùng 29/12/1979 079079001853 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

70  Hồ Anh Minh 22/08/1980 079080027872 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

71  Đỗ Tấn Thơ 01/12/1986 082086005412 14/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

72  Đặng Đình Trung 01/04/1986 079086018461 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

73  Nguyễn Vũ Thuận 30/01/1979 034079010119 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

74  Lương Xì Khìn 04/08/1991 056091015149 21/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi Nhánh Công ty TNHH Calofic tại 

Hiệp Phước, TPHCM 

75  Lê Thị Kiều Nga 22/07/1994 079194012865 26/02/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NAVI 

76  Phạm Văn Dương 20/03/1993 038093008197 28/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VISTARR 

SPORTS 

77  Nguyễn Trung Kiên 26/10/1998 052098011606 27/08/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH May Mặc United 

Sweethearts Việt Nam 

78  Khổng Minh Tú 03/09/1981 031081023103 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN 

GIANG 

79  Huỳnh Vũ Linh 24/03/1982 089082007804 12/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH HC RUBBER TECH 

80  
Lương Thị 

Thanh 
Lịch 09/03/1986 054186008509 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fishy Việt Nam 

81  Nguyễn Văn Múi 02/07/1997 094097008720 04/11/2025 Bộ Công an Trường Cao Đẳng Việt Mỹ 

82  Đào Quốc Thy 07/04/1989 079089040066 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Trường Cao Đẳng Việt Mỹ 

83  Tăng Hoàng Diệp 14/03/1997 094097000632 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DE HEUS - CHI 

NHÁNH HẬU GIANG 

84  Phan Trung Hiếu 07/06/1989 092089000381 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH De Heus 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

85  
Nguyễn Phạm 

Nhật 
Linh 26/04/1986 096086013472 04/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty cổ phần Việt - Pháp Sản Xuất 

Thức Ăn Gia Súc - Chi nhánh 

Proconco Cần Thơ 

86  Lê Minh Phương 05/02/1979 082079008127 30/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công Nghiệp 

87  Bạch Quốc Nam 14/03/1983 001083058047 11/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công Nghiệp 

88  
Lâm Vũ Thị 

Kiều 
Oanh 01/01/1988 060188014438 11/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH ALL GREEN 

VINA 

89  Nguyễn Trọng Dũng 11/10/1984 040084021690 12/11/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt 

Nam_Chi nhánh Sản Xuất Thuốc Thú Y 

90  Phạm Trung Hậu 10/06/1993 037093005558 18/03/2020 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Top tile 

91  Cao Hửu Tín 05/10/1998 096098010818 06/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Hoàng gia Pha lê 

92  Nguyễn Tất Tân 29/03/2000 079200045815 07/03/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VN) 

93  Nguyễn Văn Nhật 22/11/1987 079087025506 28/02/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VN) 

94  Lê Thị Oanh 22/06/1993 040193003954 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp De 

Licacy Việt Nam 

95  Nguyễn Ngọc Bảo 23/02/1990 038090043516 01/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp De 

Licacy Việt Nam 

96  Phạm Hiếu 21/11/1995 074095006608 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp De 

Licacy Việt Nam 

97  Nguyễn Xuân Tiến 15/06/1987 074087000475 15/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Emivest Feedmill  

Việt Nam 

98  Khưu Hoàng Quốc 13/03/2000 074200004419 12/03/2025 Bộ Công an Công ty TNHH CPV Food 

99  Phùng Thanh Nhiều 25/10/1983 079083023181 13/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ Phần Hương Liệu và 

Nguyên liệu Thực Phẩm Hoàng Anh 

100  Lê Thanh Lâm 25/11/1987 079087022533 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ Phần Hương Liệu và 

Nguyên liệu Thực Phẩm Hoàng Anh 

101  Hoàng Văn Điệp 02/02/1984 042084014588 24/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Tessellation  

Bình Dương 

102  Hoàng Văn Phượng 20/03/1975 030075008873 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Tessellation  

Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

103  Võ Thanh Long 20/11/1989 075089012270 25/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Tessellation  

Bình Dương 

104  Đào Xuân Biên 22/06/1983 052083002650 16/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Tessellation  

Bình Dương 

105  Đặng Tấn Bửu 12/11/1986 072086007172 08/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH KS Wire Tech Vina 

106  Vũ Thanh Tùng 14/06/1991 008091009469 30/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH UNITED 

MECHANICAL 

107  Nguyễn Đình Viên 29/07/1981 030081014750 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH 

108  Trần Thanh Tùng 30/07/1988 079088002190 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH 

109  Nguyễn Minh Khang 21/11/1999 079099034508 18/07/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vicinity Safety 

110  
Phan Văn 

Minh 
Dương 19/04/1988 083088015723 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH may xuất khẩu  

Việt Hồng 

111  Triệu Văn Thuận 15/03/1973 037073004120 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH may xuất khẩu  

Việt Hồng 

112  Nguyễn Văn Toàn 03/05/1992 079092034128 01/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP-TV-ĐT-XD-TM-SX Nhựt 

Thành 

113  Nguyễn Thanh Tùng 15/09/1992 060092004029 05/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Theodore Alexander 

HCM 

114  Vũ Thị Lan Anh 28/02/1993 075193000827 31/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CP TM - DV MỘC PHÁT 

115  Đỗ Quang Huy 30/06/1997 075097017582 07/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

116  Ngô Quốc Lộc 23/12/1994 064094007417 30/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

117  Nguyễn Hữu Toàn 19/05/1996 068096013382 25/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

118  Trần Văn Thịnh 01/06/1997 052097012494 17/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

119  Nguyễn Thành Ty 09/11/1993 072093002838 18/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ 

SINH CAESAR VIỆT NAM 

120  Nguyễn Xuân Hùng 12/01/1984 075084001919 07/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ 

SINH CAESAR VIỆT NAM 

121  Bùi Thị Ánh Ngọc 24/08/1990 066190004047 10/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ 

SINH CAESAR VIỆT NAM 

122  
Lê Nguyễn 

Trọng 
Nghĩa 03/05/1993 092093005924 20/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần May Việt Long Giang 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

123  Huỳnh Văn Tình 19/09/1987 092087002931 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần May Việt Long Giang 

124  Trương Công Nhạn 07/01/1983 086083009939 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến 

125  Lương Quốc Tuấn 06/11/1969 086069016665 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến 

126  Nguyễn Ngọc Tuấn 18/10/1982 035082006634 15/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May An Lợi 

127  Đào Ngọc Anh Tường 18/10/1981 075081014487 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May An Lợi 

128  Nguyễn Huy Cơ 26/01/1994 072094000364 11/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT 

NAM) 

129  Trần Thanh Sĩ 10/07/1978 044078007498 06/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

130  Phạm Văn Tú 01/01/1982 031082009401 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

131  Nguyễn Huy Hai 23/09/1983 031083020195 10/07/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

132  Vũ Minh Nghiệp 05/12/1974 035074002812 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

133  Bùi Xuân Hưởng 24/02/1982 042082097127 26/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

134  Võ Duy Hào 07/03/1983 052083014769 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

135  Nguyễn Ngọc Mạnh 15/10/1989 040089040078 02/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

136  Phạm Tú Tài 02/08/1995 077095003220 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

137  Đoàn Văn Vinh 13/02/1980 031080003675 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

138  Nguyễn Văn Tuất 05/09/1982 040082019812 17/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

139  Vũ Quang Tùng 23/07/1974 034074008312 07/03/2019 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 

140  Nguyễn Đức Thuận 19/03/1986 031086020933 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ  

Cơ khí Hàng hải PTSC 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

141  Hoàng Văn Tuyên 14/09/1982 036082009170 06/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG  TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG DIỆU 

142  Lê Văn Hiệp 02/08/1989 040089028488 11/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG  TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG DIỆU 

143  Trần Danh Đồng 12/05/1991 040091020745 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meraki FW 

144  Nguyễn Thanh Khỏe 19/05/1989 094089002192 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH NEW WIDE 

(VIỆT NAM) 

145  Nguyễn Thanh Danh 12/11/1997 079097021716 25/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chemtech 

146  
Huỳnh Ngọc 

Mỹ 
Nhi 25/09/2001 079301036017 06/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH OUPENG 

FURNITURE VIỆT NAM 

147  Lê Văn Công 11/08/1985 077085008942 22/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH An Phú Khang 

148  Trần Đình Khâm 24/02/1972 079072028074 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH An Phú Khang 

149  Nguyễn Viết Đức 01/10/1996 075096009928 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH An Phú Khang 

150  Lê Thành Trung 09/06/1990 077090007134 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hóa Keo Kỹ Thuật 

151  Nguyễn Duy Hoàng 11/03/1982 075082006767 16/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hóa Keo Kỹ Thuật 

152  Đỗ Quang Tưởng 02/10/1990 060090014503 18/03/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Lập Văn 

153  Phạm Thanh Quang 21/02/1997 064097005040 05/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Lập Văn 

154  Lương Ngọc Phúc 10/06/1971 034071006617 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần cảng dịch vụ dầu khí 

tổng hợp Phú Mỹ 

155  Trần Văn Hinh 09/10/1982 036082008341 25/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Young dong Vina 

156  Nguyễn Thành Hân 24/06/1993 052093017093 01/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

157  Nông Văn Bang 28/11/1985 020085009258 02/02/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

158  Lý Ngọc Duy 15/03/1995 045095009289 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

159  Nguyễn Thành Nhân 22/09/2000 052200016143 22/09/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

160  Trần Quang Trí 22/01/1993 051093011685 31/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

161  Lê Thanh Sang 20/02/1991 086091001938 05/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

162  Ngô Thế Minh Tuấn 27/10/1989 079089032452 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Nam Việt 

163  Võ Minh Nhẫn 18/10/1985 080085011239 25/02/2025 Bộ Công an 

CN Công Ty Cổ Phần Phân Bón Miền 

Nam - Nhà Máy Phân Bón Hiệp 

Phước. 

164  Nguyễn Tiến Dũng 02/06/1978 037078003172 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su 

165  Phan Trọng Vinh 01/07/1994 042094012039 25/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su 

166  Nguyễn Hoàng Ngân 21/10/1977 037077002831 29/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH GIẤY XUÂN MAI 

167  Nguyễn Minh Trung 25/12/1990 082090008424 23/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Gạch men V.T.C 

168  Nguyễn Văn Thành 24/04/1981 077081004802 18/08/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần Gạch men V.T.C 

169  Võ Văn Tới Em 06/07/1994 093094008352 05/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Gạch men V.T.C 

170  Nguyễn Ngọc Chất 05/04/1983 075083011572 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Gạch men V.T.C 

171  Trương Quang Quyền 20/10/1986 066086011861 21/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH thực phẩm và nước 

giải khát Nawon 

172  Châu Nhật Tân 02/01/2001 084201008322 15/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH thực phẩm và nước 

giải khát Nawon 

173  Trần Thị Yến 04/01/1998 046198009703 27/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH thực phẩm và nước 

giải khát Nawon 

174  Châu Hoài Hiếu 30/04/1993 083093008890 25/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DS VINA 

175  
Nguyễn Hữu 

Duy 
Sơn 06/04/1994 056094005080 15/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DS VINA 

176  Phạm Hữu Nghĩa 14/12/1994 094094013799 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DS VINA 

177  Nguyễn Khải Hoàng 04/04/1986 079086002633 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Elite Investment 

Worldwide 

178  Đỗ Công Bình 21/12/1993 079093001572 06/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

179  Bùi Quốc Vinh 12/04/1972 079072007789 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

180  Đỗ Văn Kỳ 05/12/1971 036071005712 23/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

181  Đặng Văn Tú 14/01/1986 036086011727 12/12/2025 Bộ Công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

182  Đỗ Tuấn Anh 28/05/1995 079095037807 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

183  Nguyễn Hải Hào 08/09/1998 079098000813 08/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

184  
Nguyễn Mai 

Kim 
Long 01/10/1988 079088004920 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

185  
Dương Đông 

Huy 
Hoàng 02/03/2004 046204000050 16/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

186  Lê Văn Quốc 20/04/1999 045099000010 04/06/2024 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

187  
Nguyễn Công 

Nam 
Thắng 15/11/1994 079094032498 19/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

188  Trần Thanh Thảo 15/06/1992 034092021741 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

189  Nguyễn Dương Quang 24/12/1987 024087000333 29/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

190  Lê Công Duy 25/09/1987 079087033110 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

191  Lê Mạnh Hùng 27/06/1989 077089003428 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

Ấn định danh sách 191 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


